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MÔN LỊCH SỬ - LỚP 10

(Thời gian 45 phút, đề có 35 câu trắc nghiệm)

Họ và tên học sinh:..............................................Số báo danh:....................Mã đề 132
Câu 1: Dưới thời Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá Nho giáo vào nước ta nhằm
A. nô dịch nhân dân ta.
B. xâm chiếm nước ta.
C. đồng hóa nhân dân ta.
D. truyền bá tôn giáo.
Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không phản ánh đúng thời kỳ phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến Việt Nam dưới thời Lê Thánh Tông?

A. Cả nước được chia làm 13 đạo, thừa tuyên.
B. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Minh thắng lợi.
C. Bộ máy nhà nước được tổ chức chặt chẽ.
D. Ban hành bộ Luật tiến bộ: Luật Hồng Đức.
Câu 3: Điểm giống nhau giữa cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc.
B. Giành lại được độc lập cho dân tộc.
C. Xóa bỏ được nền quân chủ chuyên chế.
D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 4: Một trong những điểm giống nhau về tư tưởng, tôn giáo ở nước ta thời Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ là

A. Đạo giáo phát triển mạnh mẽ nhất.


B. Phật giáo được xem là quốc giáo.
C. Nho giáo luôn được coi trọng.


D. Tam giáo đồng nguyên.
Câu 5: Một trong những giải pháp mà Chính phủ Anh đã thực hiện để kìm hãm sự phát triển kinh tế của thuộc địa ở Bắc Mĩ là

A. Nới lỏng điều kiện sản xuất, kinh doanh.
B. Không cho buôn bán, đóng của các hải cảng.
C. Cấm mở doanh nghiệp, thực hiện thuế khóa nặng nề.
D. Cấm người dân bản địa sản xuất, kinh doanh.
Câu 6: Đến giữa thế kỉ XIX nước được mệnh danh  “công xưởng của thế giới” là

A. nước Mĩ.
B. nước Pháp.
C. nước Anh.
D. nước Đức.
Câu 7: Từ đầu thế kỷ XIX dòng văn học nào ngày càng phong phú và hoàn thiện?

A. Văn học chữ Hán.
B. Văn học dân gian.
C. Văn học chữ Nôm.
D. Văn học ngữ hệ La tinh.
Câu 8: Bài học quan trọng nhất rút ra từ sự thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp 1789 là
A. Sự kiên quyết cách mạng của giai cấp lãnh đạo.
B. Kết hợp linh hoạt các hình thức đấu tranh.
C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
D. Sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân.
Câu 9: Sự kiện năm 1649, dưới áp lực của quần chúng nhân dân vua Sác-lơ I bị xử tử là

A. cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao.
B. Anh trở thành nước quân chủ lập hiến.
C. triều đại phong kiến mới được thành lập.
D. nước Anh trở thành nước tư bản.
Câu 10: Vì sao nói trong các năm 1786 - 1788, phong trào Tây Sơn đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước?

A. Đã lần lượt đập tan được các tập đoàn phong kiến Đàng Trong, Đàng Ngoài.
B. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra ở Đàng Trong được nhân dân hai Đàng hưởng ứng.
C. Khởi nghĩa lật đổ chính quyền Lê – Trịnh tồn tại hàng trăm năm.
D. Đánh bại được các cuộc chiến tranh xâm lược, giữ vững nền độc lập.
Câu 11: Dưới thời nhà Nguyễn, bộ Hoàng Việt Luật lệ còn đựơc gọi là gì?

A. Luật Hồng Đức.
B. Luật Gia Long.
C. Luật Minh Mạng.
D. Luật Hình thư.
Câu 12: Đâu không phải là nhận định đúng về tình hình nước Anh trước cách mạng?

A. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
B. Kinh tế phát triển mạnh mẽ.
C. Duy trì chế độ phong kiến lạc hậu.
D. Giai cấp tư sản và quí tộc mới giàu có.
Câu 13: Để bảo vệ biên cương của tổ quốc, các triều đại phong kiến nước ta từ thế kỷ X đến thế kỷ XV luôn coi trọng

A. xây dựng chính quyền vững mạnh.
B. đoàn kết với các dân tộc ít người, nhất là tù trưởng.
C. thực hiện chính sách đối ngoại hòa hoãn, nhân nhượng.
D. xây dựng quân đội vững mạnh, nêu cao cảnh giác.
Câu 14: Tư tưởng chi phối nội dung giáo dục, thi cử Việt Nam trong trong các thế kỉ X-XV là

A. Đạo giáo.
B. Phật giáo.
C. Tín ngưỡng dân gian.
D. Nho giáo.
Câu 15: Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là kiến trúc Phật giáo?

A. Tháp Báo thiên.
B. Chùa Một Cột.
C. Chùa Dâu.
D. Thành nhà Hồ.
Câu 16: Tại Đại hội lục địa lần thứ nhất vào tháng 9-1774, các đại biểu yêu cầu vua Anh vấn đề gì?
A. Bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.
B. Bỏ chính sách thuế khoá ở Bắc Mĩ.
C. Rút quân đội khỏi Bắc Mĩ.
D. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ.
Câu 17: Công lao to lớn của Nguyễn Huệ - Quang Trung được thể hiện trong những cuộc kháng chiến nào?

A. Kháng chiến chống quân Minh (TK XV).
B. Chống quân Xiêm và quân Thanh (TK XVIII).
C. Hai lần kháng chiến chống Tống (TK X và TK XI).
D. Ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (TK XIII).
Câu 18: Đâu không phải là hệ quả của cách mạng công nghiệp ở châu Âu?

A. Làm thay đổi bộ bặt các nước tư bản.
B. Nhiều trung tâm công nghiệp mới ra đời.
C. Đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.
D. Nâng cao năng suất lao động.
Câu 19: Nền độc lập tự chủ của nước ta bắt đầu từ

A. triều đại nhà Đinh (từ năm 968).
B. thời nhà nước Vạn Xuân (từ năm 544).
C. triều đại Nhà Lí (từ năm 1009).
D. triều đại Nhà Ngô (từ năm 939).
Câu 20: Quốc gia cổ đại nào ra đời sớm nhất trên lãnh thổ Việt Nam?

A. Âu Lạc.
B. Văn Lang.
C. Lâm Ấp.
D. Phù Nam.
Câu 21: Ngày 4/7/1776, Đại hội lục địa ở Bắc Mĩ đã thông qua

A. bản tuyên ngôn Độc lập.
B. tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.
C. Hòa ước Véc - xai.
D. Hiến pháp của nước Mĩ.
Câu 22: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Việt cổ như thế nào?

A. Đơn giản, sơ khai.
B. Phong phú, đa dạng.
C. Lạc hậu, mông muội
D. Giản dị, mộc mạc.
Câu 23: Nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại của nhà nước phong kiến Việt Nam với các triều đại phong kiến phương Bắc ở các thế kỉ X – XV là
A. Sẵn sàng kháng chiến nếu xâm phạm đến lãnh thổ Đại Việt.
B. Cứng rắn trong mọi trường hợp để giữ vững chủ quyền đất nước.
C. Mềm dẻo, nhưng kiên quyết giữ vững độc lập và chủ quyền.
D. Luôn nhân nhượng, đàm phán để giữ hòa khí giữa hai nước.
Câu 24: Nội dung nào không phản ánh đúng chính sách của chính quyền đô hộ phong kiến phương Bắc trong việc đồng hóa nhân dân ta?

A. Truyền bá Nho giáo và mở lớp dạy chữ Nho.
B. Cho người Hán là tội nhân, dân nghèo ở lẫn với người Việt.
C. Truyền bá kỷ thuật trồng lúa nước vào nước ta.
D. Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục tập quán theo người Hán.
Câu 25: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ cách mạng tư sản Pháp là do mâu thuẫn gay gắt giữa

A. lãnh chúa phong kiến với nông dân.
       B. quí tộc mới với quí tộc phong kiến.
C. tư sản với công nhân, thợ thủ công.
        D. đẳng cấp thứ ba với tăng lữ, quí tộc.
Câu 26: Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng là

A. nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp phát triển.
B. nông nghiệp phát triển đứng đầu châu Âu.
C. sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp, thủ công nghiệp.
D. trao đổi buôn bán với nước ngoài giữ vị trí chủ đạo.
Câu 27: Một trong những ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Anh là

A. Anh trở thành nước cộng hòa tư sản.
B. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Anh bảo vệ được nền độc lập dân tộc.
D. giải phóng được giai câp nông dân.
Câu 28: Câu “ Tự do-Bình đẳng-Bác ái” được trích trong

A. tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ.
B. tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp.
C. tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
D. Hiến Pháp của nước Mĩ.
Câu 29: Khi quân Tây Sơn giải phóng hầu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt lực lượng cát cứ của chúa Nguyễn, ai là người đã chạy sang cầu cứu quân Xiêm?

A. Nguyễn Ánh.
B. Nguyễn Hoàng.
  C. Lê Chiêu Thống.
D. Nguyễn Kim.
Câu 30: Mông te-xki-ơ, Vôn-te, Ru-xô, là đại diện  tiêu biểu cho

A. triết học duy tâm.
B. trào lưu triết học ánh sáng.
C. chủ nghĩa xã hội không tưởng.
D. chủ nghĩa xã hội khoa học.
Câu 31: Nhận xét nào sau đây không đúng với ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh?

A. Mở đường cho kinh tế tư bản phát triển.
B. Mở ra thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa tư bản.
C. Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á.
D. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế ở Anh.
Câu 32: Phát minh nào trong cuộc cách mạng công nghiệp ở Châu Âu mở ra thời kỳ “cơ khí hóa”?

A. Đầu máy xe lửa.
B. Máy hơi nước.
C. Phương pháp nấu than cốc.
D. Máy kéo các loại sợi.
Câu 33: Chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn là

A. thần phục nhà Thanh, đóng cửa với phương Tây...
B. thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt.
C. đóng cửa để bảo vệ chủ quyền của đất nước.
D. kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực ngoại xâm.
Câu 34: Được hưởng mọi đặc quyền, đặc lợi, không phải nộp thuế là đẳng cấp nào trong xã hội nước Pháp trước cách mạng?

A. Giai cấp tư sản.
B. Tăng lữ, Qúy tộc
C. Qúy tộc.
D. Tăng lữ.
Câu 35: Cách mạng công nghiệp được thực hiện khi hội tụ đầy đủ các yếu tố về

A. tư bản, kĩ thuật và nhu cầu.
B. vốn, nhân công và tài nguyên.
C. tư bản, kĩ thuật và thị trường.
D. vốn, nhân công và kĩ thuật.
--------

----------- HẾT ----------
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